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Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là mô hình quản lý đang được áp dụng thành công ở
nhiều trường đại học trên thế giới. Vì vậy, vận dụng TQM vào công tác quản lý chương trình
liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) là cấp
thiết và phù hợp với xu hướng quản lý hiện nay, đòi hỏi chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá
trình thực hiện, đầu ra. Trong quá trình quản lý, TQM đòi hỏi mỗi thành viên đều có vai trò nhất
định trong mọi chu trình với yêu cầu chất lượng cao. Bài viết tập trung phân tích mô hình lý
thuyết, đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất vận dụng mô hình TQM trong quản lý chương
trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường ĐHKTQD, tiến đến xây dựng văn hóa chất
lượng trong toàn trường.

Từ khóa: Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, TQM, liên kêt đào tạo, đào tạo
quốc tế, cao học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1. Giới thiệu
Liên kết đào tạo bậc cao học được coi là một

hướng đi mới trong tiến trình hội nhập của Trường
ĐHKTQD. Trong những năm qua, nhiều chương
trình liên kết đào tạo đã được thực hiện và mang lại
những thành tựu nhất định trong việc đa dạng hóa
các hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng
cao vị thế của trường.

Bước sang giai đoạn mới, các chương trình liên
đào tạo đều phấn đấu nâng cao một bước chất
lượng, mở rộng qui mô và hình thức liên kết. Vì vậy,
công tác quản lý cần được tiếp tục đổi mới và hoàn
thiện cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu ngày càng
tăng của xã hội. Đổi mới quản lý các chương trình
liên kết đào tạo bậc cao học phải bắt đầu bằng việc
đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý hiện nay,
thấy rõ những điểm mạnh và điểm yếu làm cơ sở
cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác
này trong những năm tới. Mô hình quản lý chất
lượng toàn diện (TQM) là mô hình quản lý đang
được áp dụng thành công ở nhiều trường đại học

trên thế giới vì vậy áp dụng TQM vào các chương
trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở ĐHK-
TQD là cấp thiết và phù hợp với xu hướng quản lý
hiện nay.

2. Cơ sở lý thuyết về liên kết đào tạo và quản
lý chất lượng toàn diện (TQM)

2.1. Khái niệm chương trình liên kết đào tạo
quốc tế

Liên kết đào tạo quốc tế là một hoạt động hợp tác
quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Chương trình liên
kết đào tạo quốc tế trong phạm vi nghiên cứu này
được hiểu là các chương trình được thực hiện tại các
trường đại học và các cơ sở giáo dục đào tạo khác
của Việt Nam có sự tham gia của các đối tác nước
ngoài.

Cụ thể, chương trình liên kết đào tạo quốc tế là
chương trình đào tạo trực tiếp theo chương trình của
nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng;
thực hiện toàn bộ chương trình tại Việt Nam hoặc
một phần chương trình tại Việt Nam, một phần
chương trình tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng
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Hình 1: Mô hình quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học trong các trường
đại học ở Việt Nam

chỉ của Việt Nam, của nước ngoài hoặc hai bên cấp
theo chương trình riêng.

Liên kết đào tạo ở trình độ thạc sĩ hiện nay được
áp dụng phổ biến, thu hút được nhiều người học và
phát triển bền vững. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu
cầu về việc đào tạo thạc sĩ rất lớn, nhất là thạc sĩ
ngành kinh tế. Nhiều cơ sở đào tạo đã nhìn nhận nhu
cầu này của xã hội như là một cơ hội đa dạng hoá
các chương trình đào tạo của mình, tìm kiếm đối tác,
xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo, đáp ứng
nhu cầu của xã hội.

2.2. Qui trình quản lý các chương trình liên kết

đào tạo quốc tế trong các trường đại học
Trên cơ sở nghiên cứu các qui định hiện hành và

khảo sát hoạt động liên kết đào tạo của một số
trường đại học, quy trình quản lí các chương trình
liên kết đào tạo quốc tế trong các trường đại học
Việt Nam có thể được mô tả như Hình 1.

Theo mô hình này, quá trình quản lí các chương
trình liên kết đào tạo quốc tế trong các trường đại
học về tổng thể thường gồm 2 giai đoạn: giai đoạn
chuẩn bị và giai đoạn triển khai thực hiện chương
trình đào tạo. Trong đó, sau khi hoàn thành giai
đoạn chuẩn bị, Trường bắt đầu tiến hành giai đoạn

Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Hương và cộng sự (2010)
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triển khai thực hiện chương trình đào tạo đã được
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Để triển khai
thực hiện chương trình liên kết đào tạo, các trường
thành lập Ban điều hành chương trình. Quá trình
triển khai thực hiện chương trình liên kết đào tạo
quốc tế được xem như chuỗi giá trị trong đào tạo,
gồm hoạt động chính và các hoạt động hỗ trợ. Các
hoạt động chính gồm: Tổ chức quảng bá về chương
trình, tổ chức tuyển sinh, tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo, đánh giá và cấp bằng.

2.3. Lý thuyết quản lý chất lượng toàn diện
(TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Man-
agement -
TQM) là cách tiếp cận về quản lý chất lượng ở mọi
công đoạn trong quá trình nhằm nâng cao năng suất
và hiệu quả chung của tổ chức. Mặc dù có nhiều
quan niệm khác nhau của nhiều tác giả, nhưng nhìn
chung đều cho rằng TQM là sự lưu tâm đến chất
lượng trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự
cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong tổ
chức, nhất là ở cấp lãnh đạo.

Theo Armand V. Feigenbaum, giáo sư Mỹ rất nổi
tiếng trong lĩnh vực chất lượng cho rằng TQM là
một hệ thống hữu hiệu nhằm hội nhập những nỗ lực
về phát triển duy trì và cải tiến chất lượng trong một
tổ chức để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ
thuật, sản suất và cung ứng dịch vụ nhằm thoả mãn
hoàn toàn nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế
nhất.

Theo giáo sư Nhật, Histoshi KUME thì TQM là
một dụng pháp quản trị đưa đến thành công tạo
thuận lợi cho tăng trưởng bền vững của một tổ chức
thông qua việc huy động sự nỗ lực của tất cả thành
viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo
yêu cầu của khách hàng.

Theo ISO 8402: 1994 (TCVN 5814: 1994), TQM
là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất
lượng dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên
của nó nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ
việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các
thành viên của tổ chức và cho xã hội.

Như vậy, bản chất TQM có thể hiểu là một
phương cách quản lý chất lượng đòi hỏi tất cả các
thành viên, mọi bộ phận trong tổ chức cùng nỗ lực
phấn đấu vì mục tiêu chung là thoả mãn nhu cầu của
khách hàng, đảm bảo cho tổ chức đó phát triển một

cách bền vững.
Quản lý chất lượng toàn diện đòi hỏi tất cả các

thành viên các bộ phận thường xuyên trao đổi thông
tin và thoả mãn yêu cầu ngay trong một tổ chức, tạo
ra một môi trường làm việc mà trong đó mọi thành
viên mọi phận am hiểu lẫn nhau tạo thuận lợi cho
công tác quản lý chất lượng trong tổ chức từ đó sẽ
nâng cao được hiệu quả của hoạt động này. Chất
lượng trong TQM không chỉ còn là trách nhiệm của
một bộ phận quản lý như trước kia mà nó là trách
nhiệm của tất cả các thành viên các bộ phận trong tổ
chức.

Các nguyên tắc mà TQM đưa ra bao gồm:
Tập trung vào khách hàng, chiếm giữ và nâng cao

niềm tin của khách hàng thường xuyên và trung
thành sẽ mang lại thị phần và lợi nhuận.

Lãnh đạo cấp cao phải là người trực tiếp chịu
trách nhiệm về chất lượng trong tổ chức. Mặc dù
chất lượng là do tất cả các yếu tố các khâu trong quy
trình tạo nên, nhưng tạo ra quyết định cơ bản ban
đầu về làm chất lượng hay không lại do lãnh đạo
quyết định. Theo Juran thì “ 80% những sai hỏng về
chất lượng là do quản lý gây ra’’. Điều này chứng tỏ
nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản và quan trọng.

Con người luôn luôn là yếu tố trung tâm của mọi
quá trình hoạt động, là yếu tố để liên tục cải tiến
chất lượng. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng đáp
ứng nhu cầu khách hàng thì phải coi nhân tố con
người là yếu tố cơ bản đảm bảo cho hoạt động này..
Phải coi con người trong tổ chức vừa là “khách
hàng” vừa là “người cung ứng” cho các thành viên
khác. Phát huy nhân tố con người chính là thoả mãn
nhu cầu ngay trong một tổ chức.

Liên tục cải tiến bằng việc áp dụng vòng tròn
Deming: Plan – Do – Check – Action (PDCA ). Để
đạt được hiệu quả và liên tục được cải tiến thì tổ
chức có thể thực hiện công việc của mình theo vòng
tròn PDCA và sử dụng các công cụ thống kê để cải
tiến chất lượng.

Khi áp dụng TQM vào quản lý giáo dục nói
chung, quản lý nhà trường nói riêng, đây thực sự là
công cụ tốt hỗ trợ cho thiết chế tổ chức. Đặc biệt,
TQM là mô hình được nhiều nhà nghiên cứu về
quản lý giáo dục, đặc biệt là trong hệ thống đào tạo
cho rằng có thể ứng dụng tốt trong quản lý tổng thể
về chất lượng đào tạo trong các trường đại học.
TQM là mô hình quản lý giáo dục đang được nhiều
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nước trên thế giới áp dụng, tuy nhiên tùy từng nước
mà nội dung cụ thể của cách quản lý này khác nhau
ở cách đặt trọng số vào 9 yếu tố: lãnh đạo, quản lý
con người, chính sách và chiến lược, nguồn lực, quá
trình, hài lòng của nhân viên, hài lòng của người
học, tác động tới xã hội và thành tích được công
nhận.

3. Thực trạng công tác quản lý các chương
trình liên kết đào bậc cao học của Trường
ĐHKTQD

3.1. Tình hình hợp tác quốc tế và sự phát triển
các chương trình liên kết đào tạo bậc cao học của
Trường ĐHKTQD

Hoạt động hợp tác quốc tế nói chung của Trường
ĐHKTQD có lịch sử phát triển lâu dài. Trong thời
kỳ hội nhập, để đổi mới nội dung và phương pháp
đào tạo đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường,
Trường tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế với
nhiều trường ở nhiều nước trên thế giới.

Hoạt động liên kết đào tạo của Trường xuất hiện
từ sau thời kỳ đổi mới dưới hình thức ban đầu là các
chương trình đào tạo do các trường đại học, tổ chức
nước ngoài thực hiện tại Trường ĐHKTQD dành
cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong khuôn khổ
các dự án ODA hỗ trợ nâng cao năng lực giúp Việt
Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Theo số liệu thống kê các chương trình, dự án
hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường ĐHKTQD từ
năm 1992 đến nay, có thể thấy rằng hầu hết các
chương trình này đều được tài trợ hoàn toàn hoặc
một phần từ các chính phủ hoặc các tổ chức của các
chính phủ, các quỹ quốc tế. Dự án lớn nhất là dự án
đào tạo thạc sĩ do SIDA tài trợ, cho hai chương trình
đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Kinh
tế Tài chính trong 3 khoá. Ngoài ra còn có dự án đào
tạo về Kinh tế học do quỹ Ford Foundation tài trợ;
dự án cao học Pháp -Việt với các chương trình đào
tạo về quản lý do chính phủ Pháp tài trợ; dự án đào
tạo Thạc sĩ Kinh tế phát triển Hà Lan do chính phủ
Hà Lan tài trợ, và Dự án Cao học Việt Bỉ do Chính
phủ Vương quốc Bỉ tài trợ,…

Sau giai đoạn có tài trợ, với định hướng duy trì
kết quả của các dự án hợp tác đào tạo quốc tế được
tài trợ, các trường đối tác đã chuyển sang hợp tác
song phương duy trì các hoạt động của dự án sau khi
kết thúc giai đoạn tài trợ. Lúc này các dự án phải tự
trang trải toàn bộ các chi phí triển khai hoạt động.

Từ cuối những năm 1990 tại trường ĐHKTQD
bắt đầu xuất hiện những chương trình hợp tác đào
tạo song phương như Chương trình Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh hợp tác với Đại học Tổng hợp Wash-
ington, Hoa Kỳ; Chương trình đào tạo Thạc sĩ
chuyên ngành Kế toán hợp tác với Đại học Swim-
burne, Úc; và mới đây là Chương trình Thạc sỹ
Kinh tế Tài chính hợp tác với Trường Đại học
OHIO, Hoa Kỳ.

Các chương trình liên kết đào tạo của Trường
ĐHKTQD khá đa dạng về ngành đào tạo. Quản trị
kinh doanh hiện đang là chuyên ngành đào tạo được
quan tâm nhiều nhất, bao gồm các nhóm ngành cụ
thể hơn như Kế toán, tài chính, Marketing... các
chuyên ngành khác thuộc về Kinh tế bao gồm Kinh
tế Phát triển, Kinh tế và Quản lý công...

Về hình thức đào tạo, đến năm 2012, Trường đã
và đang thực hiện 14 chương trình đào tạo hợp tác
với nước ngoài từ bậc đại học tới tiến sĩ. Các
chương trình đào tạo đa dạng từ các hình thức đào
tạo hoàn toàn của nước ngoài cho đến hình thức đào
tạo liên thông đại học học 3+1 và liên thông cao học
1+1, các chương trình chuyển giao hệ thống đào tạo,
tư vấn đào tạo, chuyển giao và phát triển chương
trình… Từ các hình thức giảng dạy 100% do giảng
viên nước ngoài, các chương trình chuyển dần sang
hướng sử dụng một phần cho đến 100% giảng viên
trong nước giảng dạy bằng tiếng nước ngoài dưới sự
giám sát chất lượng của các trường đại học nước
ngoài.

Cho đến nay, tổng số học viên cao học đã và đang
được đào tạo tại các chương trình liên kết đào tạo
quốc tế là hơn 3.000 người, trong đó có hơn 2.500
người đã tốt nghiệp và 529 người đang theo học.

3.2. Đánh giá chung về tình hình quản lý các
chương trình liên kết đào tạo sau đại học tại
Trường ĐHKTQD

3.2.1. Điểm mạnh
Nhìn chung các chương trình liên kết đào tạo

quốc tế bậc cao học của Trường ĐHKTQD được
quản lý tương đối chuyên nghiệp.

Về tổ chức- nhân sự, tất cả các chương trình đều
có cơ cấu tổ chức điều hành chương trình. Các
chương trình đều thành lập ban điều hành chương
trình có đại diện của Trường và các trường đối tác
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và điều
hành chương trình, có sự phân chia trách nhiệm
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giữa các trường đối tác trong việc điều hành chương
trình liên kết đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý có
năng lực và kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện
các chương trình đào tạo liên kết với nhiều quốc gia.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy trong chương trình là
các giảng viên nước ngoài hoặc các giảng viên Việt
Nam đạt trình độ quốc tế, được đào tạo bài bản ở
nước ngoài, có năng lực chuyên môn và trình độ
ngoại ngữ tốt. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu,
quyết định sự thành công của các chương trình đào
tạo.

Về quản lý tài chính, hầu hết các chương trình
đào tạo liên kết được bắt đầu bằng nguồn hỗ trợ tài
chính đáng kể từ phía nước ngoài tạo điều kiện
thuận lợi cho việc triển khai và thực hiện các
chương trình. Cơ chế quản lý tài chính của Nhà
trường đối với các chương trình liên kết đào tạo
quốc tế tương đối linh hoạt vì không chịu sự quản lý
chặt chẽ như nguồn ngân sách. Mức thu học phí do
hai trường đối tác thoả thuận trên cơ sở nhu cầu chi
cho các hoạt động của chương trình, dự án và khả
năng đáp ứng của thị trường.

Về quản lý hành chính trong các chương trình
liên kết thường được thực hiện linh hoạt với phương
châm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, giáo
viên. Mặc dù số lượng cán bộ quản lý và giáo viên
nước ngoài tham gia vào các chương trình liên kết
là rất lớn, đặc biệt, một số chương trình đào tạo đã
thu hút học viên quốc tịch nước ngoài tham gia
nhưng thủ tục quản lý hành chính đã được nhà
trường tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời.

Về tổ chức tuyển sinh, các chương trình liên kết
đều có qui trình tuyển hướng theo tiêu chuẩn quốc
tế và tuân thủ nghiêm túc các qui định của Bộ Giáo
dục Đào tạo. Qui trình tuyển sinh thường gồm các
bước cơ bản là sơ tuyển qua hồ sơ, trình độ tiếng
Anh, tham gia thi kiến thức và phỏng vấn. Các điều
kiện tuyển sinh được xác định rõ ràng. Điều kiện
bằng cấp “thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học
chính qui hoặc tương đương” được tất cả các
chương trình liên kết tại Trường ĐHKTQD đặt ra và
thực hiện nghiêm túc, chỉ chấp nhận những văn
bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Về tổ chức quá trình đào tạo, nhìn chung các
chương trình liên kết đào tạo bậc cao học của
Trường ĐHKTQD là các chương trình đào tạo tuân
theo những chuẩn mực của hệ thống giáo dục hiện
đại ở các nước phát triển, đem đến cho người học cơ

hội được tiếp cận với chương trình đào tạo đạt
chuẩn quốc tế bao gồm hệ thống học liệu phong phú
bao gồm hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo,
đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế
với phương pháp giảng dạy hiện đại lấy người học
làm trung tâm, cơ sở vật chất hiện đại với các phòng
học tiện nghi. Cụ thể, điểm mạnh của các chương
trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học bao gồm:

- Có sự phối hợp giữa các bên đối tác trong quản
lý các hoạt động đào tạo. Mỗi bên đối tác chịu trách
nhiệm về một mảng công việc, tạo sự chủ động và
phân định rõ trách nhiệm trong khâu thực hiện.

- Các hoạt động quản lý học viên được thực hiện
khá chuyên nghiệp, theo phương pháp lấy học viên
làm trung tâm, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ và lâu
dài giữa học viên và chương trình.

- Nội dung chương trình đào tạo thường do phía
đối tác đề xuất nhưng các các giảng viên Việt Nam
cũng đảm nhận một số môn học của chương trình
hoặc tham gia trợ giảng. Điều này tạo nên tính thực
tiễn cao của các hoạt động đào tạo, đáp ứng được
nhu cầu của xã hội.

- Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đạt chuẩn
quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết
định sự thành công của chương trình đào tạo. Đội
ngũ giảng viên giảng dạy trong chương trình liên
kết đào tạo quốc tế là các giảng viên nước ngoài
hoặc các giảng viên Việt Nam có trình độ cao.

- Tài liệu giảng dạy, tham khảo của của các
chương trình liên kết thường được cập nhật theo xu
hướng phát triển trên thế giới. Các đơn vị trực tiếp
quản lý chương trình liên kết đều có thư viện hoặc
tủ sách ngoại văn phục vụ học viên, điển hình là
CFVG, Viện Chính sách công và Quản lý, Viện
Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Quốc tế.

- Các chương trình đào tạo liên kết thường thực
hiện theo phương pháp mới, phát huy tính chủ động
sáng tạo và hợp tác của học viên trong quá trình học
tập. Bên cạnh lý thuyết, học viên còn có các bài tập
nhóm về các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý
để giúp họ nâng cao năng lực giải quyết vấn đề phát
sinh.

- Cơ sở vật chất hiện đại với các phòng học tiện
nghi với các trang thiết bị nghe nhìn tạo điều kiện để
áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại cũng là
một đặc điểm của các chương trình đào tạo liên kết
của Trường ĐHKTQD. Nhà trường đã cung cấp
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những điều kiện trang bị cơ sở vât chất tốt nhất dành
cho các chương trình liên kết đào tạo.

Việc đánh giá, cấp bằng trong các chương trình
liên kết quốc tế đào tạo bậc cao học của Trường
ĐHKTQD được thực hiện một cách nghiêm túc.
Đối tác nước ngoài đều là các trường đại học danh
tiếng. Đánh giá kết quả đào tạo phản ánh đúng thực
trạng năng lực của học viên. Bằng cấp của các
chương trình đào tạo liên kết thường do các trường
đại học uy tín trong và ngoài nước cấp nên được
đánh giá cao trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi
cho học viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm
tốt hơn hoặc thăng tiến khá nhanh trong công việc.

3.2.2. Hạn chế và khó khăn
Bên cạnh các điểm mạnh nói trên, trong quá trình

quản lý các chương trình liên kết đào tạo còn bộ lộ
một số mặt hạn chế và khó khăn dưới đây:

- Một số cán bộ quản lý chương trình là cán bộ
hoặc giảng viên kiêm nhiệm chưa được đào tạo
chuyên nghiệp. Trách nhiệm và quyền lợi của các
thành viên trong ban điều hành chương trình phía
Việt Nam chưa được quy định rõ trong bảng mô tả
công việc.

- Việc lựa chọn giảng viên Việt Nam tham gia
giảng dạy, trợ giảng các môn học trong chương trình
còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do yêu cầu cao
của các chương trình liên kết trong khi đó số giảng
viên có năng lực cao, khả năng giảng dạy và nghiên
cứu bằng tiếng Anh còn hạn chế. Chưa có sự hợp tác
giữa các chương trình trong việc huy động các giảng
viên Việt Nam tham gia giảng dạy/trợ giảng cho các
môn học.

- Việc đảm bảo tài chính cho các chương trình
ngày càng khó khăn. Thứ nhất, các đối tác nước
ngoài có xu hướng tăng tỷ lệ chi trả cho họ; Thứ hai,
học phí chỉ có thể tăng với mức độ khiêm tốn, trong
khi số lượng thí sinh giảm do sự bùng nổ các
chương trình liên kết đào tạo của các trường trong
địa bàn. việc tuyển đủ số lượng học viên cho mỗi
chương trình đang cũng gặp khó khăn. Các chương
trình chưa được tự chủ về tài chính.

- Cơ chế quản lý hành chính chưa được áp dụng
đồng bộ cho các chương trình liên kết đào tạo và
một số chương trình đào tạo cũng chưa có quy trình
quản lý một cách hệ thống, khoa học.

- Công tác tuyển sinh của nhiều chương trình vẫn
chủ yếu dựa vào tên tuổi và thương hiệu của Nhà

trường và đối tác, chưa có chiến lược phát triển dài
hạn.

- Sự tham gia của phía Việt Nam trong xây dựng
nội dung chương trình đào tạo còn hạn chế do các
chương trình đào tạo liên kết thực hiện chủ yếu theo
nội dung của phía đối tác nên sự tham gia của phía
Việt Nam trong xây dựng chương trình đào tạo hầu
như không đáng kể. Nội dụng một số chương trình
chưa gắn với hoàn cảnh và thực tiễn của Việt Nam.

- Cơ sở vật chất (phòng học,máy móc thiết bị…)
và quy trình phục vụ đã được nhà trường chú trọng
đầu tư và chú trọng nhưng nhìn chung chưa đạt
chuẩn quốc tế.

4. Đề xuất vận dụng mô hình QTM trong đổi
mới công tác quản lý chương trình liên kết đào
tạo quốc tế bậc cao học tại Trường ĐHKTQD

Quản lý chất lượng theo hướng vận dụng quản lý
chất lượng tổng thể -
TQM là một cách đổi mới tư duy quản lý đào tạo,

một cách làm khá mới mẻ; nó không có mục đích tự
thân mà chỉ là phương tiện, cách thức để đạt mục
đích nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo và là
cách quản lý hiệu nghiệm để đạt chất lượng đào tạo.

4.1. Mục tiêu chất lượng chương trình liên kết
đào tạo

- Chất lượng chương trình liên kết đào tạo bậc
cao học được hiểu là mức độ đạt được mục tiêu đào
tạo và thoả mãn nhu cầu của người học, là kết quả
của quá trình đào tạo được biểu hiện ở mức độ nắm
vững kiến thức, hình thành những kỹ năng tương
ứng, những thái độ cần thiết và được đo bằng các
chuẩn mực xác định. Chất lượng chương trình liên
kết đào tạo được xác định theo khung tổng quát của
chất lượng đào tạo gồm:

- Chất lượng đầu vào: là các điều kiện đảm bảo
chất lượng đối với các chương trình liên kết:
chương trình, nội dung, giáo viên, cơ sở vật chất, tài
chính, quản lý và có tính đến chất lượng đầu vào của
người học.

- Chất lượng của quá trình đào tạo: phương pháp
dạy học cải tiến, kỹ thuật dạy học, tương tác giữa
giảng viên – người học, khai thác tiềm năng của
người học, thiết bị dạy học, hệ thống đánh giá, thời
lượng...

Chất lượng đầu ra: tiếp thu kiến thức, hình thành
kỹ năng, thái độ và giá trị.

Nguyên tắc vận dụng TQM vào quản lý các
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Hình 2: Sơ đồ quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế

chương trình liên kết đào tạo quốc tế
TQM hướng tới khách hàng nhằm đáp ứng yêu

cầu của khách hàng, làm thoả mãn khách hàng và
thậm chí cao hơn sự mong đợi của họ. Trong đó
khách hàng bên trong là người học, giảng viên, cán
bộ quản lý; và khách hàng bên ngoài là gia đình,
cộng đồng, người sử dụng lao động, xã hội.

TQM đặc biệt chú trọng đến vai trò của lãnh đạo,
thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương
hướng của tổ chức, tạo ra và duy trì môi trường nội
bộ thuận lợi nhất để có thể khuyến khích các thành
viên tham gia vào các tiến trình hoạt động để đạt
được các mục tiêu đặt ra. Lãnh đạo phải là người
trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng.

TQM hướng tới xây dựng một quy trình quản lý
hợp lý. Cần thiết phải quản lý có hiệu quả tất cả các
giai đoạn của quá trình quản lý, cải tiến liên tục, cải
tiến từng bước, phòng ngừa hơn khắc phục, tránh
sai sót, làm đúng ngay từ đầu.

TQM đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch hành động
rõ ràng: làm gì, làm thế nào, ai làm, khi nào làm, các
điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt được. Do đó, cần
phải dựa vào: hoàn cảnh (yêu cầu, điều kiện, chính
sách); đầu vào (các điều kiện đảm bảo chất lượng
nhà trường) để xây dựng kế hoạch hành động phù
hợp.

TQM yêu cầu sự tham gia của tất cả các thành
viên trong chương trình. Đảm bảo chất lượng là
trách nhiệm chung của mọi thành viên, ai cũng là

người tự quản lý nhiệm vụ của bản thân mình nên
việc phân công giao nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện
cụ thể cho từng tổ chuyên môn, từng cá nhân để mỗi
người tự xây dựng kế hoạch hành động của mình, tự
giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cá nhân, của tổ
để phát hiện, điều chỉnh và giúp đỡ các thành viên
khác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các quyết định trong TQM được thực hiện dựa
trên sự kiện thực tế, dựa vào kết quả phân tích dữ
liệu và thông tin. Điều đó khẳng định thông tin là
huyết mạch của quản lý nên thông tin cần phải được
đảm bảo thông suốt, chính xác, kịp thời.

TQM đòi hỏi sự thay đổi văn hoá của tổ chức,
được hiểu là thay đổi tác phong, quan hệ, phương
pháp làm việc, quản lý, kể cả việc xây dựng và phát
triển truyền thống, uy tín của tổ chức.

Như vậy TQM không chỉ có ý nghĩa là đưa vào
quản lý các chương trình liên kết đào tạo một tư duy
quản lý mới, một cung cách mới, một nguyên tắc
mới mà còn là vấn đề thay đổi một nền văn hoá nhà
trường (thể hiện trong các chuẩn mực, hệ thống giá
trị, niềm tin, quan hệ, truyền thống….).

4.2. Quy trình vận dụng TQM vào quản lý các
chương trình liên kết đào tạo bậc cao học

Vận dụng TQM vào quản lý chương trình liên kết
đào tạo quốc tế bậc cao học gồm các bước:

- Lập kế hoạch (Plan): Xây dựng kế hoạch là
khâu quan trọng nhất. Kế hoạch này phải được xây
dựng dựa trên chính sách chất lượng, mục tiêu chất

Nguồn: Lưu Xuân Mới (2006)
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lượng. Cụ thể, Nhà trường cần xây dựng kế hoạch
và triển khai để toàn thể cán bộ, giáo viên của
Trường hiểu rõ về mục tiêu và định hướng vận dụng
TQM trong quản lý các chương trình liên kết đào
tạo, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong
việc thực hiện và triển khai sự nghiệp chung này.

- Thực hiện (Do): Muốn kế hoạch được thực hiện
tốt thì người thực hiện phải hiểu tường tận yêu cầu
của công việc do vậy công tác đào tạo, tập huấn cán
bộ, giảng viên của Trường phải được coi là một điều
kiện tiên quyết để vận dụng TQM trong quản lý các
chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Công tác này
cần được chính thức hóa, hệ thống hóa và trở thành
nội dung ưu tiên trong các kế hoạch hành động
thường xuyên của nhà trường.

- Kiểm tra (Check): Trong quá trình thực hiện
phải có sự so sánh giữa kế hoạch với thực hiện. Khi
kiểm tra phải đánh gía cả hai vấn đề: Kế hoạch có
được thực hiện nghiêm túc không, độ lệch giữa kế
hoạch và thực hiện, và Bản thân kế hoạch có chính
xác không.

- Hành động (Action): Thực chất đây là hành
động khắc phục và phòng ngừa sau khi dã tìm ra
những trục trặc sai lệch. Ở đây có thể sử dụng các
công cụ thống kê để tìm ra các trục trặc sai lệch và
đề ra các biện pháp giải quyết khắc phục và phòng
ngừa sự tái diễn.

Để thực hiện tốt quy trình trên, Nhà trường phải

xây dựng văn hoá chất lượng. Văn hoá chất lượng là
tổ hợp các niềm tin, giá trị được mọi người trong
trường thừa nhận,cùng chia sẻ, hợp tác, cùng thực
hiện mục đích chất lượng; là quá trình đổi mới về
phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ quản
lý, giáo viên, học viên và phương pháp quản lý.

4.3. Các điều kiện để đổi mới quản lý chương
trình liên kết đào tạo quốc tế theo TQM

Để phát triển mạnh hơn nữa các chương trình liên
kết đào tạo quốc tế bậc cao học, khai thác hiệu quả
các chương trình này vào nâng cao năng lực và vị
thế cho Nhà trường, Trường ĐHKTQD cần phát
huy được các điểm mạnh, giảm thiểu được các điểm
yếu, quản lý được các thách thức và tận dụng được
các cơ hội cho các chương trình liên kết đào tạo bậc
cao học của mình. Dưới đây là một số giải pháp
được đề xuất để hoàn thiện quản lý các chương trình
liên kết đào tạo quốc tế của trường khi vận dụng:

- Nhà trường cần lập kế hoạch tổng thể đào tạo
phát triển nguồn nhân lực cho các chương trình đào
tạo theo tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở các chương
trình liên kết đào tạo;

- Xây dựng qui định chung về quản lý các chương
trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường ĐHKTQD;

- Tăng cường giao quyền tự chủ và tự chịu trách
nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý chương trình
liên kết đào tạo quốc tế.�


